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1 TÊN ĐỀ TÀI

“XÂY DỰNG BỘ TIÊU CHUẨN  KỸ THUẬT MODEM  CÁP DÙNG TRONG MẠNG PHÂN PHỐI TÍN HIỆU TRUYỀN HÌNH QUẢNG BÁ ANALOG"

Mã số: 80-06-KHKT-TC.

2 Phạm vi của đề tài
Tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu kỹ thuật cơ bản của MODEM cáp (CM) kết nối với giao diện tần số vô tuyến (RF) được lắp đặt trong hệ thống truyền dữ liệu hai chiều tốc độ cao qua mạng lai ghép cáp quang -cáp đồng trục theo ITU-T phụ lục B J.112 (03/2004) và tương đương với DOCSIS 1.1. Tiêu chuẩn này tương thích với hệ thống phân phối tín hiệu truyền hình nhiều chương trình sử dụng băng thông 8 MHz, và cho phép truyền dẫn ở hướng lên trong miền từ 5 đến 65 MHz và hướng xuống từ 65 đến 850 MHz
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Hình 2 Hệ thống truyền dữ liệu qua mạng cáp bằng giao thức IP

Hình 1 cho ta thấy tương tác giữa mạng và khách hàng như sau:
Hiện nay có nhiều nhà khai thác các dịch vụ truyền thông tốc độ cao qua mạng cáp đồng trục dựa trên mạng phân phối tín hiệu truyền hình nhằm cung cấp các dịch vụ truyền thông hai chiều bằng giao thức IP giữa khách hàng và mạng qua mạng lai ghép cáp đồng trục và cáp quang như  mô tả ở hìng 1.
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Hình 2- Cấu trúc mạng truyền dẫn hai chiều qua mạng cáp đồng trục

3 Đặc điểm, tình hình đối tượng tiêu chuẩn hoá trong và ngoài nước

3.1.1 Trong nước

Hiện nay ở Hà Nội có hai khai thác dịch vụ Internet qua mạng cáp truyền hình bao gồm:

1. Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội

2. Đài truyền hình Việt Nam

Dịch vụ Internet trên mạng cáp truyền hình có một số đặc điểm sau:

- Dịch vụ CATV cung cấp cho bạn khả năng kết nối Internet nhanh, an toàn, hiệu quả. 
- Thích hợp cho các công ty, doanh nghiệp, tổ chức qui mô vừa và lớn. Khách hàng kết nối với lntemet bằng đường truyền trực tiếp, an toàn với chất lượng và tốc độ cao. 
- Doanh nghiệp hoặc tổ chức của bạn sẽ trở thành thành viên của Internet bằng việc kết nối mạng LAN/WAN của bạn trực tiếp với mạng Internet quốc tế qua CATV với nhiều tốc độ khác nhau. 
Với việc kết nối lnternet, bạn có thể: 
- Thu nhận và tổng hợp được thông tin toàn cầu. 
- Liên lạc hiệu quả và tiết kiệm với khách hàng và các đối tác kinh doanh. 
- Làm việc hiệu quả và liên tục 24/24 giờ với nhân viên, các chi nhánh, ... trong tổ chức của bạn trên qui mô toàn cầu. 
- Bạn có thể mở ra cho mình những kênh phân phối, bán hàng mới trên lnternet.
Dưới đây là mô hình truyền hình cáp của Đài Truyền Hình Việt Nam
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Hình 3 Mô hình của mạng Internet qua mạng truyền hình cáp Việt Nam
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Hình 4 Mô hình thu phát Internet qua mạng truyền hình cáp Việt Nam
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Hình 5 Sơ đồ phân phối tín hiệu truyền Internet

[image: image6.jpg]irmang Cip dén

May vi tinh

Modem cip




HÌnh 6 Sơ đồ đấu nối Modem cáp tại đầu cuối khách hàng

Mạng Truyền hình Cáp (THC) ngày nay không còn quan niệm chỉ là mạng cung cấp các chương trình TH theo phương pháp cổ điển là người xem TH chỉ được phép chọn xem các chương trình TH đang được phát trực tiếp tại các trung tâm TH, mà hiện tại mạng còn cung cấp được nhiều dịch vụ khác ngày càng phong phú hơn như: dịch vụ cung cấp chương trình TH theo yêu cầu (VOD); các dịch vụ chơi Game trực tuyến (Online); Truyền hình tương tác; Hội nghị truyền hình; Thiết lập mạng kết nối riêng (VPN)… và đặc biệt dịch vụ cung cấp Internet băng thông rộng đã và đang được phát huy hiệu quả nhất trên mạng THC. Đó là xu thế đang được phát triển rất mạnh ở nhiều nước trên thế giới.
     Theo thông kê số lượng thuê bao Internet sử dụng Modem Cáp tính đến hết quý 2 năm 2005 trên toàn thế giới có tới 61,4 triệu thuê bao internet, trong đó ở Mỹ là 22, 2 triệu; Canada là 3,1 triệu; Áo là 0,39 triệu; Bỉ là 0,67 triệu; Denmark là 0,45 triệu; Australia là 0,53 triệu; Trung Quốc 9,6 triệu; Hồng Kông 0.7 triệu; Nhật Bản là 6,4 triệu; Hàn Quốc là 5,58 triệu; Đài Loan 0,65 triệu thuê bao…
     Mạng THC của Trung tâm kỹ thuật TH Cáp VN (VCTV) ngay từ đầu đã được thiết kế là mạng hai chiều với công nghệ ghép lai cáp Quang - Đồng trục (HFC) theo tiêu chuẩn Châu Âu có dải tần số rất rộng từ 5 MHz đến 862 MHz, độ rộng mỗi băng tần 8 MHz, vì vậy nó vừa có khả năng truyền hàng trăm kênh TH kỹ thuật số tương tự và kỹ thuật số đồng thời có thể truyền Internet tốc độ cao với tối đa là 56Mbps cho dòng DownStream, 30Mbps cho dòng UpStream theo đúng tiêu chuẩn EuroDOCSIS 2.0.
    Trung tâm kỹ thuật TH Cáp VN hợp tác với Cty Viễn thông Điện lực VN khai trương dịch vụ cung cấp Internet băng thông rộng trên mạng THC tại Hà Nội vào ngày 12/12/2005. Sự hợp tác của hai đơn vị là đặc trưng cho những sức mạnh lớn nhất, đó là sức mạnh của mạng truy nhập Internet băng thông rộng và nội dung các chương trình TH phong phú, hấp dẫn cùng với sức mạnh của mạng trục cáp quang nội hạt và Quốc tế băng thông rông.
     Đồng thời vừa xem TH cáp chất lượng cao vừa truy nhập Internet băng thông rộng trên cùng một đường cáp đồng trục, lắp đặt đơn giản đã mang lại hiệu quả lớn cho cả hai phía: phía nhà đầu tư cũng  như phía người sử dụng, đó là chất lượng ổn định, bảo trì thuận lợi, giá cước thấp, sử dụng được nhiều dịch vụ khác nhau…
     Để lắp đặt Internet trên mạng THC, khách hàng cần phải được cung cấp cáp đồng trục kéo từ mạng THC vào nhà (khách hàng có thể đăng ký thuê THC hoặc không), nối với một Modem Cáp và sau đó nối với máy tính của khách hàng. Trong trường hợp khách hàng có thuê bao THC thì sẽ cần phải có thêm bộ chia để tín hiệu sau khi kéo từ mạng TH cáp vào nhà sẽ được chia thành 2 đường: một đường nối tới máy thu hình và một đường nối với Modem Cáp 
Bộ bưu chính viễn thông ®· ban hµnh mét sè tiªu chuÈn liên quan đến thiết bị MODEM cáp ghép nối vào mạng truyền hình cáp dùng kỹ thuật số.

	1
	ThiÕt bÞ th«ng tin - Yªu cÇu chung vÒ m«i tr­êng
	Tcn 68-149: 1995

	2
	ThiÕt bÞ viÔn th«ng  - Yªu cÇu chung vÒ ph¸t x¹
	TCN 68-191:2000

	3
	ThiÕt bÞ th«ng tin v« tuyÕn – Yªu cÇu t­¬ng thÝch ®iÖn tõ tr­êng. 
	TCN 68-192:2000

	4
	Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện
	TCN 68-190:2003

	5
	Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện – Phương pháp đo và thử
	TCN 68-207:2002

	6
	Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với hiện tượng sụt áp, ngắt quãng và thay đổi điện áp – Phương pháp đo và thử
	TCN 68-208:2002

	7
	Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với các xung - Phương pháp đo và thử
	TCN 68-209:2002

	8
	Tương thích điện từ (EMC) - Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn - Phương pháp đo và thử
	TCN 68-210:2002

	9
	Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử
	TCN 68-194:2000

	10
	Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến - Phương pháp đo và thử 
	TCN 68-195:2000


Nhận xét: Hiện nay đã có nhà cung cấp dịch vụ nhưng chưa có tiêu chuẩn về quản lý chất lượng cũng như khai thác bao dưỡng. Các nhà khai thác áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như DOCSIS, ITU, ETSI, IEC, và IEC. Chỉ có một số tiêu chuẩn gián tiếp như các tiêu chuẩn về tương thích điện từ trường đều được xây dựng trên cơ sở chấp thuận và áp dụng nguyên vẹn các tiêu chuẩn của Châu Âu.
3.1.2   Ngoài nước

3.1.2.1 Tình hình tiêu chuẩn hoá 
Hiện nay có rất nhiều tổ chức quốc tế đưa ra các tiêu chuẩn liên quan đến kĩ thuật truyền hình số dùng trong mạng cáp .

Các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế như DOCSIS, ITU, ETSI, IEC, EuroCable đã và đang nghiên cứu đưa ra một số khuyến nghị và tiêu chuẩn kỹ thuật cho các thiết bị MODEM kết nối với mạng truyền hình cáp.

Bảng 2-1 Tình hình tiêu chuẩn hoá của các nước trên thế giới về các yêu cầu kỹ thuật và dịch vụ cung cấp trên mạng truyền hình cáp

	Topic
	ITU-T Recommendation
	ETSI Standard
	ANSI/SCTE Standard
	JCTEA Standard
	Main sources

	Cable modem (DAVIC/DVB)
	J.112A, 2001 [1]
	ES 200 800 v1.3.1, 2001 [2]
	Not applicable
	Not applicable
	[1] DVB A023r1, 1999

[2] DVB A023r2, 2002

	Cable modem (DOCSIS™ 1st gen.)
	J.112B (Radio Frequency Interface part), last amended 2001, with Implementors Guide 2003 [3]
	ES 201 488-2 v1.2.1, 2002 [2]
	ANSI/SCTE 23-1, 2002 [1]
	JCTEA STD-005-1.1, 2002  part 2
	[1] DOCSIS™ 1.1 RFI I05, 2000

[2] DOCSIS™ 1.1 RFI I08, 2002

[3] DOCSIS™ 1.1 RFI I09, 2002

	Cable modem privacy
	J.112B (Baseline Privacy Plus  part), amended 2001, with Implementors Guide 2003 [3]
	ES 201 488-3 v1.2.1, 2002 [2]
	ANSI/SCTE 23-2, 2002 [2]
	None
	[1] DOCSIS™ 1.1 BPI+ I06, 2000

[2] DOCSIS™ 1.1 BPI+ I08, 2002

[3] DOCSIS™ 1.1 RFI I09, 2002

	Cable Modem (Japan)
	J.112C, last amended 2002 [1]
	Not applicable
	Not applicable
	JCTEA STD-005-1.1, 2002 part 1
	[1] DOCSIS™ 1.1 RFI I05, 2000




	Cable modem (DOCSIS™ 2nd gen.)
	J.122, 2002 [1]
	ETSI ES 202 488-2 V1.1.1 (2003-09)

	
	JCTEA STD-005-2.0, 2003
	[1] DOCSIS™ 2.0 RFI I02, 2002

[2] DOCSIS™ 2.0 RFI I03, 2002

	Architecture
	J.160, 2002 [1]
	TS 101 909-2 v1.2.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-1, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable™ 1.0 Technical Report arch I01, 1999

	Audio codec
	J.161, 2001 [1]
	TS 101 909-3 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-2, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 codecC I01, 1999

	Network Control Signalling
	J.162, last amended 2002 [1]
	TS 101 909-4 v1.3.1 , 2002 [2]
	ANSI/SCTE 24-3, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 mgcp I02, 1999

[2] PacketCable ™ 1.0 MGCP I04, 2001 

	Dynamic QoS
	J.163, 2001 [1]
	TS 101 909-5 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-4, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 dqos I02, 2000

	Event messages
	J.164, 2001 [1]
	TS 101 909-10 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-9, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 em I01, 1999

	Internet Signalling Transport Protocol
	J.165, last amended 2003 [1]
	TS 101 909-12 v1.1.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-11, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 istp I01, 1999

	MIB framework
	J.166, 2001 [1]
	TS 101 909-7 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-6, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 mibs I01, 1999

	MTA device provisioning
	J.167, 2001 [1]
	TS 101 909-6 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-5, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 prov I01, 1999

	MTA MIB
	J.168, 2001 [1]
	TS 101 909-8 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-7, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 mib-mta I01, 1999

	Signalling MIB
	J.169, 2001 [1]
	TS 101 909-9 v1.1.1 , 2001 [1]
	ANSI/SCTE 24-8, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 mib-sig I01, 1999

	Security
	J.170, 2002 [1]
	TS 101 909-11 v1.2.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-10, 2002 [2]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 sec I04, 2001

[2] PacketCable ™ 1.0 sec I05, 2002

	Trunking Gateway Control Protocol
	J.171, last amended 2003 [1, 2]
	TS 101 909-13-1 v1.1.1 , 2002 [1, 3]

TS 101 909-13-2 v1.1.2 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-12, 2001 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.0 tgcp I01, 1999

[2] PacketCable ™ 1.0 sec I04, 2002

[3] ITU-T Rec. H.248

	Management event mechanism
	J.172, 2002 [1]
	TS 101 909-22 v1.1.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-16, 2002 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.1 mem I01, 2000

	Embedded MTA primary line support
	J.173, 2002 [1]
	TS 101 909-18 v1.1.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-14, 2002 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.1 emta-primary I01, 2000

	Inter-domain QoS
	J.174, 2002 [1]
	TS 101 909-17 v1.1.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-15, 2002 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.2 iqos I01, 2000

	Audio server
	J.175, 2002 [1]
	TS 101 909-19-1 v1.1.1 , 2002 [2]

TS 101 909-19-2 v1.1.1 , 2002 [1]
	ANSI/SCTE 24-17, 2002 [1]
	None
	[1] PacketCable ™ 1.1 asp I02, 2001

[2] ITU-T Rec. H.248

	Management event message MIB
	J.176, 2002 [1]
	None
	None
	None
	[1] PacketCable ™ 1.1 evemib I01, 2002

	Call management server provisioning
	J.177, 2003 [1]
	None
	None
	None
	[1] PacketCable ™ 1.3 cmsprov I01, 2002

	Call management server signalling
	J.178, 2003 [1]
	None
	None
	None
	[1] PacketCable ™ 1.2 cmss I02, 2002


· Nhận xét:

Hiện nay cơ Cablab đi đầu trong việc phát triển về Cable Modem, các tổ chức tiêu chuẩn quốc tế và các nước trong khu vực hiện nay đều chấp thuận tiêu chuẩn của tổ chức này làm tiêu chuẩn để ban hành.

Các nước trong khu vực như HongKong và Singapore cung chấp thuận tiêu chuẩn DOCSIS để làm tiêu chuẩn của mình.

3.1.3 Họ tiêu chuẩn DOCSIS
Hệ thống tiêu chuẩn về cable modem liên tục được phát triển trên thế giới, khu vực và các tổ chức công nghiệp. Hiện tại họ tiêu chuẩn DOCSIS (Chỉ tiêu kỹ thuật về giao diện hệ thống cáp truyền dữ liệu) được sử dụng rộng dãi nhất cho các hệ thống cáp đồng trục. Họ các tiêu chuẩn DOCSIS do các phòng thí nghiệm truyền hình cáp (CableLabs) phát triển nhằm đưa ra các tiêu chuẩn về cấu trúc cho các dịch vụ dựa trên IP qua mạng cáp đồng trục. 
Năm 1997, Cablelabs ban hành tiêu chuẩn đầu tiên DOCSIS 1.0, tiêu chuẩn này bước đầu đưa ra các qui định về môi trường vật lý (PHY) và thủ tục điều khiển môi trường truy nhập (MAC)). 

Năm 1999, phiên bản thứ hai có tên DOCSIS 1.1 dựa trên nền DOCSIS 1.0 và áp dụng một số công nghệ mới về lớp MAC. 
Năm 2001, phiên bản thứ ba có tên DOCSIS 2.0, mục tiêu chính của phiên bản này là nhằm nâng cao hiệu quả phổ trong hướng truyền lên thông qua áp dụng hai công nghệ hoàn toàn mới là A-TDMA và S-CDMA.
Dưới đây sẽ trình bày một số tích chất cơ bản của các phiên bản DOCSIS
3.1.3.1 Tiêu chuẩn DOCSIS 1.0

Chỉ tiêu DOCSIS 1.0 được ban hành năm 1997. Tiêu chuẩn này đưa ra các chỉ tiêu về lớp vật lý trong hướng truyền lên và truyền xuống và các lớp liên kết dữ liệu  cần thiết để truyền mạng qua mạng cáp IP cũng như các đặc tính chất lượng dịch vụ dựa trên tốc độ giới hạn. 

Một số tính chất của DOCSIS 1.0 bao gồm
1) Cung cấp dịch vụ liên tục

2) Cho phép phối hợp hoạt động trong môi trường nhiều nhà cung cấp

3) CM tiêu thụ nguồn ít (4-10W), và người dùng không cần cài đặt cấu hình trên CM

4) Cho phép truyền dữ liệu bất đối xứng, truyền tốc độ cao ở hướng xuống và tốc độ thấp hơn ở hướng lên.

5) Cho phép tải dữ liệu ở tốc độ cao khi dữ liệu được mã hoá dưới dạng MPEG, tốc độ đến 27-30 Mbps.

6) Giải điều chế ở chế độ 64QAM (tốc độ 30,3416Mbps)và 256QAM (42,88) ở hướng truyền dẫn xuống

7) Linh hoạt trong hướng truyền lên với tốc độ từ 0,32 đến 10Mbps với băng thông của mỗi kênh từ 0,2 đến 3,2 MHz

8) Phương pháp bảo mật đơn giản

9) Quản lý mạng đơn giản qua giao thức SNMP

10) Cho phép đầu cuối cập nhật dữ liệu và phần mềm nâng cấp.

Bảng 2-3 Thông số kỹ thuật về tốc độ truyền của DOCSIS 1.0 (hướng lên)

	Băng thông (kHz)
	Tốc độ ký tự

(ksymbol/s)
	Tốc độ bit với mã QPSK (kbps)
	Tốc độ bit với mã 16QAM (kbps)

	200
	160
	320
	640

	400
	320
	640
	1280

	800
	640
	1280
	2560

	1600
	1280
	2560
	5120

	3200
	2560
	5120
	10240


3.1.3.2 Tiêu chuẩn DOCSIS 1.1

Tháng 4 năm 1999, phòng thí nghiệm CableLaps ban hành tiêu chuẩn giao diện RF version 1.1 với việc áp dụng một số công nghệ mới chẳng hạn như các dịch vụ tốc độ bit không đổi và cải tiến khả năng chống suy hao phản xạ. Tiêu chuẩn này ngoài ra còn tương thích với DOCSIS 1.0. Ngoài ra, DOCSIS 1.1 CMTS còn hỗ trợ các loại mô đem DOCSIS 1.0 và DOCSIS 1.1.

Cả hai bản DOCSIS 1.0 và 1.1 có cùng chỉ tiêu về giao diện vô tuyến RF. Nhưng chúng sử dụng băng tần số khác nhau cho phép truyền dẫn song công và đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA). Tiêu chuẩn giao diện vô tuyến DOCSIS 1.1 được ITU-T phê chuẩn để trở thành phụ lục B trong khuyến nghị J.112. Một số tính năng chính được cho trong bảng 3-4.

Bảng 2-4. Một số các thông số chính của DOCSIS 1.0 &1.1

	Thông số
	Hướng lên

(Từ CM lên CMTS)
	Hướng xuống

(Từ CMTS đến CM)
	Nơi ứng dụng

	Tần số công tác
	5-42 MHz
	42-850 MHz
	US

	
	5-65 MHz
	65 – 850 MHz
	EU

	Băng thông
	200 kHz – 3,2 MHz
	6 MHz
	US

	
	
	8 MHz
	EU

	Điều chế
	QPSK hoặc 16-QAM
	64-QAM hoặc 256-QAM
	

	Tốc độ bit
	0,32 đến 10,24 Mbps
	27 đến 30 Mbps
	

	Phương thức truyền 
	Truyền bust theo các khe thời gian (TDM) theo khe thời gian còn chống
	Truyền liên tục
	


Một số đặc tính của DOCSIS 1.1

1, Sử dụng mạch cân bằng để nâng cao chất lượng tín hiệu

2, Tương thích với DOCSIS 1.0

3, Đưa thêm các tính chất QoS vào DOCSIS 1.0 để đảm bảo thoại qua IP sẽ được cung cấp trong tương lai.

4, Đưa thêm QoS vào DOCSIS 1.0 để đảm bảo các dịch vụ dữ liệu và trễ truyền dẫn sẽ được hỗ trợ trong tương lai

5, Đưa vào thêm khả năng phân loại (nhận dạng) gói dữ liệu của một MODEM trong khi khai thác nhiều dịch vụ từ các mức độ chất lượng khác nhau.

6, Nâng cao hiệu quả băng thông HFC thông qua phân mảng chia nhỏ gói và nén dữ liệu 

7, đưa vào các khả năng SNMPv3 để đảm bảo quản lý an ninh mạng

8, đưa thêm thủ tục nhận dạng CM để bảo bảo dịch vụ không bị ăn cắp

9, nâng cao khoá nhận dạng và mã hoá để bảo mật dữ liệu khi truyền qua HFC

10, Đưa vào thêm các phương pháp chuẩn hoá đối với Multicast IP

11, Đưa thêm các khả năng lọc IP cho phép thiết lập các bức tường lửa

12, Bổ xung các khả năng giám sát và tính cước

3.1.3.3 Tiêu chuẩn DOCSIS 2.0

Từ khi DOCSIS 1.0 và 1.1 ra đời, yêu cầu về tăng bông hướng truyền nên ngày càng đòi hỏi phải cao hơn cho phép truyền những ứng dụng tương tác như truyền hình hội nghị hay truyền file dung lượng lớn. Để đáp ứng yêu cầu, CableLabs đã đưa ra bản DOCSIS 2.0 năm 2001, và sau này ITU-T thông qua thành tiêu chuẩn ITU-T J.122 vào cuối năm 2002. Bộ tiêu chuẩn này đưa ra một số phương pháp điều chế mới để cải thiện chất lượng và tốc độ hướng truyền lên..

DOCSIS 2.0 đưa ra cả hai phương pháp truy nhập là đa truy nhập theo mã – đồng bộ (S-CDMA) và A- TDMA cho hướng truyền lên nhằm tăng khả năng kháng nhiễu. A-TDMA là phiên bản được mở rộng theo DOCSIS 1.0 và 1.1 còn S-CDMA là phương thức mới được đưa vào DOCSIS 2.0. Trong DOCSIS 2.0, băng thông kênh vô tuyến lớn nhất tăng từ 3,2 MHz lên 6,4 MHz và kỹ thuật điều chế cũng được cải tiến ( lên đến 128 QAM). Với băng thông 6,4 MHz cùng với phương pháp điều chế cải tiến , tốc độ dữ liệu có thể lên đến 30,72 Mbps.

Bảng 2-5 Thông số kỹ thuật về tốc độ truyền của DOCSIS 2.0 chế độ ATDM

	Băng thông (kHz)
	Tốc độ ký tự

(ksymbol/s)
	Tốc độ ký tự

(ksymbol/s)
	Tốc độ bit với mã 8QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 16QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 32QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 64QAM (kbps)

	200
	160
	320
	480
	640
	800
	960

	400
	320
	640
	960
	1280
	1600
	1920

	800
	640
	1280
	1920
	2560
	3200
	3840

	1600
	1280
	2560
	3840
	5120
	6400
	7680

	3200
	2560
	5120
	7680
	10240
	12800
	15360

	6400
	5120
	10240
	15360
	20480
	25600
	30720


Bảng 2-6 Thông số kỹ thuật về tốc độ truyền của DOCSIS 2.0 chế độ S-CDMA

	Băng thông (kHz)
	Tốc độ ký tự

(ksymbol/s)
	Tốc độ ký tự

(ksymbol/s)
	Tốc độ bit với mã 8QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 16QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 32QAM (kbps)
	Tốc độ bit với mã 64QAM (kbps)

	1600
	1280
	2560
	3840
	5120
	6400
	7680

	3200
	2560
	5120
	7680
	10240
	12800
	15360

	6400
	5120
	10240
	15360
	20480
	25600
	30720


Một số tính năng mới của DOSIS 2.0

1, Tương thích với DOCSIS 1.0 và 1.1

2, Cung cấp khả năng truyền dữ liệu bất đối xứng

3, Tăng tốc độ truyền hướng lên

4, tăng hiệu quả của phổ trong hướng truyền lên

5, tăng khả năng kháng nhiễu trên hướng truyền lên

6, sửa lỗi trong các tiêu chuẩn DOCSIS 1.1

Một số ưu điểm của DOCSIS 2.0 sử dụng công nghệ công nghệ truy nhập A-TDMA

1, Đưa vào thêm ba dạng điều chế là 8QAM, 32QAM và 64QAM, dang điều chế có thể thay đổi giữa mỗi cum bit được phát đi

2, Tốc độ ký tự từ đó cũng tăng lên 5,12 Msym/s

3, Gửi tín hiệu đâu tiên có công suất lớn hơn để đồng bộ nhanh hơn, 

4, chiều dài tính hiệu đầu tiên lớn nhất lên đến 1536 bit, hỗ trợ đồng bộ khi sử dụng các kênh lớn hơn 6,4MHz.

3.1.3.4 Tính tương thích gữa các DOCSIS 1.0/1.1/2.0

DOCSIS 2.0 tương thích với DOCSIS 1.0/1.1. Các loại Modem DOCSIS 2.0 có thể cùng hoạt động với các loại modem DOCSIS 1.0/1.1 trên mạng cùng kênh RF. Trong trường hợp modem Docsis 2.0 kết nối với mạng theo DOCSIS 1.0/1.1 CMTS, khi đó modem sẽ hoạt động theo DOCSIS 1.0/1.1 và như vậy đảm bảo được tính tương thích ngược. Bảng 2 mô tả các chế độ hoạt động và tương thích của các trường hợp CMTS khác nhau, các loại modem khác nhau.

Bảng 2-7 Tương thích giữa các DOCSIS 1.0/1.1/2.0

	
	Phiên bản DOCSIS của trạm trung tâm CMTS

	
	1.0
	1.1
	2.0

	Phiên bản DOCSIS của modem CM
	1.0
	1.0
	1.0
	1.0

	
	1.1
	1.0
	1.1
	1.1

	
	2.0
	1.0
	1.1
	2.0


3.1.3.5 Các chứng chỉ 

Để đảm bảo phối hợp hoạt động của các modem cáp giữa các nhà cung cấp khác nhau, CableLab  đã đưa ra các chương trình chứng chỉ để đảm bảo chúng tương thích trong môi trường DOCSIS.

Bảng 2-8 Số các chứng chỉ của hệ thống DOCSIS1.0/1.1/2.0

	
	Số chứng chỉ của Mô đem (CM)
	Số chứng chỉ của CMTS

	DOCSIS 1.0
	237
	28

	DOCSIS 1.1
	96
	26

	DOCSIS 2.0
	22
	1

	Tổng
	355
	55


3.2 Phân tích lựa chọn sở cứ tiêu chuẩn

Hiện nay trên các tổ chức tiêu chuẩn hoá như ITU, ETSI, ANSI và các nước đều chọn họ tiêu chuẩn cable modem do CableLab phát triển để ban hành thành tiêu chuẩn của riêng mình. 

Tiêu chuẩn Euro-Docsis đầu tiên là ES 201 488 tương đương với bản DOCSIS 1.1 về chỉ tiêu giao diện kết nối qua tần số vô tuyến. Phiên bản thứ 2 là ES 202 488 tương đương DOCSIS 2.0

	Tiêu chuẩn nguồn
	ITU_T
	ETSI
	ANSI
	Lựa chọn

	DOCSIS 1.0

1999
	-
	-
	ANSI/SCTE 22-1 2002

	

	DOCSIS 1.1

2000
	 J.112 Annex B 2001
	ES 201 488

2002
	ANSI/SCTE 23-1, 2002 
	Tiêu chuẩn Việt Nam

	DOCSIS 2.0

2002
	J.122 

2002
	ES 202 488

2003
	
	


Dựa vào bảng trên ta thấy tất hệ thống về tiêu chuẩn kết nối với giao diện vô tuyến đều do Cablelab phát triển và các tổ chức khác công nhận. Dựa trên tình hình thực tế áp dụng của Việt Nam chúng tôi chọn tiêu chuẩn DOCSIS 1.1 để làm tài liệu tham chiếu chính.
4 Sở cứ xây dựng tiêu chuẩn

Tiêu chuẩn kỹ thuật MODEM cáp đấu nối vơi mạng truyền hình cáp được xây dựng theo tiêu chuẩn sau:

1.

ITU-T Rec. J.112 Annex B (03/2004): Data-over-cable service interface 

specifications: Radio-frequency interface specification

2.
SP-RFIv1.1: Data-Over-Cable Service Interface Specifications (DOCSIS 1.1) – Radio Frequency Interface Specification

3.
IEC 60950 1999-04 - International Electrotechnical Commission – Safety 

of Information Technology Equipment

5 Nội dung của tiêu chuẩn
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